NỘI DUNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CHÍNH KHÓA KHỐI 6
Học kỳ I năm học 2021 - 2022
	MÔN/TUẦN
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4
	Tuần 5
	Tuần 6
	Tuần 7
	Tuần 8
	Tuần 9
	Tuần 10
	Tuần 11
	Tuần 12
	Tuần 13
	Tuần 14
	Tuần 15
	Tuần 16
	Tuần 17
	Tuần 18
	Tổng thời lượng/môn

	Ngữ văn
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	Toán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	Tiếng Anh
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	54

	GDCD
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Lịch sử  và Địa lý (54t)
	Lịch sử
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	
	Địa lý
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Khoa học tự nhiên (72t)
	Vật lí
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	
	Sinh
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	
	Hóa
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Công nghệ
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Tin học
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Nghệ thuật
	Âm nhạc
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	
	Mĩ thuật
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	HĐTN, HN
	CC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36
 

	
	SHL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TN CĐ
	1 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	GDĐP
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Tổng số tiết bắt buộc/ tuần
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	


[bookmark: _GoBack]Học kỳ IInăm học 2021 – 2022 KHỐI 6
	MÔN/TUẦN
	Tuần 19
	Tuần 20
	Tuần 21
	Tuần 22
	Tuần 23
	Tuần 24
	Tuần 25
	Tuần 26
	Tuần 27
	Tuần 28
	Tuần 29
	Tuần 30
	Tuần 31
	Tuần 32
	Tuần 33
	Tuần 34
	Tuần 35
	Tổng thời lượng/môn

	Ngữ văn
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	68

	Toán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	68

	Tiếng Anh
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	51

	GDCD
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Lịch sử  và Địa lý (51tiết)
	Lịch sử
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	
	Địa lý
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	Khoa học tự nhiên (68 tiết)
	Vật lí
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	29
	

	
	Sinh
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	28
	

	
	Hóa
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11
	

	Công nghệ
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Tin học
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	Nghệ thuật
	Âm nhạc
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	
	Mĩ thuật
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	HĐTN, HN
	CC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34
 

	
	SHL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TN CĐ
	 1
	1
	   1 
	1 
	1
	1
	1 
	1 
	 1
	1 
	1
	1 
	1
	1
	1
	1 
	1
	17

	GDĐP
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Tổng số tiết bắt buộc/ tuần
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29



NỘI DUNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CHÍNH KHÓA KHỐI 7,8,9 
Học kỳ I năm học 2021 - 2022
	MÔN/TUẦN
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4
	Tuần 5
	Tuần 6
	Tuần 7
	Tuần 8
	Tuần 9
	Tuần 10
	Tuần 11
	Tuần 12
	Tuần 13
	Tuần 14
	Tuần 15
	Tuần 16
	Tuần 17
	Tuần 18
	Tổng thời lượng/môn

	Ngữ văn K7,8
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	Ngữ văn K9
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	90

	Tự chọn K9 ( Văn)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Toán 7,8,9
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	Tự chọn K9 ( Toán)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Tiếng Anh 7,8,9
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	54

	GDCD7,8,9
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Lịch sử 7,8
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Lịch sử 9
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Địa lý 7,9
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Địa lý 8
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Vật lí 7,8
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Vật lí 9
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Sinh 7,8,9
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Hóa 8,9
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Công nghệ 7,9
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Công nghệ 8
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	TD 7,8,9
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Âm nhạc 7,8,9
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Mĩ thuật ,8 ( K9:0 )
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	SHL- HĐNGLL
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36
 

	Tự chọn K7- Tin học
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36


	Tự chọn K8 - VSDD
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36


	Tổng số tiết bắt buộc/ tuần  K7
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	

	Tổng số tiết bắt buộc/ tuần  K8
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	

	Tổng số tiết bắt buộc/ tuần  K9
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
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Học kỳ IInăm học 2021 – 2022 KHỐI 7,8,9
	MÔN/TUẦN
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4
	Tuần 5
	Tuần 6
	Tuần 7
	Tuần 8
	Tuần 9
	Tuần 10
	Tuần 11
	Tuần 12
	Tuần 13
	Tuần 14
	Tuần 15
	Tuần 16
	Tuần 17
	Tuần 18
	Tổng thời lượng/môn

	Ngữ văn K7,8
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	Ngữ văn K9
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	90

	Tự chọn K9 ( Văn)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Toán 7,8,9
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	Tự chọn K9 ( Toán)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Tiếng Anh 7,8,9
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	54

	GDCD7,8,9
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Lịch sử 7
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Lịch sử 9; 8(<1)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Địa lý 7,9; 8 (>1)
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Vật lí 7,8
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Vật lí 9
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Sinh 7,8,9
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Hóa 8,9
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Công nghệ7 (>1)
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Công nghệ8 (<1) 9
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	TD 7,8,9
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Âm nhạc 7,8 K9:0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Mĩ thuật 7,8,9
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	SHL- HĐNGLL
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36
 

	Tự chọn K7- Tin học
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36


	Tự chọn K8 - VSDD
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36


	Tổng số tiết bắt buộc/ tuần  K7
	29 (>1)
	29 (>1)
	29 (>1)
	29 (>1)
	29 (>1)
	29 (>1)
	29 (>1)
	29 (>1)
	29 (>1)
	29 (>1)
	29 (>1)
	29 (>1)
	29 (>1)
	29 (>1)
	29 (>1)
	29 (>1)
	29 (>1)
	29 (>1)
	

	Tổng số tiết bắt buộc/ tuần  K8
	29 (>1)
	29(<1)
	29(<1)
	29(<1)
	29(<1)
	29(<1)
	29(<1)
	29(<1)
	29(<1)
	29(<1)
	29(<1)
	29(<1)
	29(<1)
	29(<1)
	29(<1)
	29(<1)
	29(<1)
	29(<1)
	

	Tổng số tiết bắt buộc/ tuần  K9
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
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